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1 21BTÐC0267 Huỳnh Văn Bo 19/04/2006 8.0 6.6 8.0 7.7 Khá

2 21BTÐC0268 Lê Nguyễn Tiến Đạt 21/02/2006 7.5 6.8 7.5 7.3 Khá

3 21BTÐC0269 Phùng Văn Đông 22/04/2006 8.0 6.7 8.1 7.8 Khá

4 21BTÐC0270 Nguyễn Nhật Trường Em 12/01/2006 7.8 6.5 6.9 7.1 Khá

5 21BTÐC0271 Nguyễn Hồng Gia 19/11/2005 7.5 5.8 7.5 7.1 Khá

6 21BTÐC0278 Ngô Tuấn Khang 29/11/2006 7.3 6.5 7.4 7.2 Khá

7 21BTÐC0279 Nguyễn Nhựt Khang 15/08/2006 7.5 6.8 7.0 7.1 Khá

8 21BTÐC0282 Lâm Tuấn Kiệt 12/07/2006 7.6 6.3 7.6 7.3 Khá

9 21BTÐC0283 Võ Tuấn Kiệt 18/11/2006 8.0 6.2 2.6 5.2 Trung bình

10 21BTÐC0286 Nguyễn Hữu Lượng 04/12/2006 7.5 5.9 7.4 7.1 Khá

11 21BTÐC0291 Nguyễn Bảo Phúc 23/06/2006 7.5 6.8 7.4 7.3 Khá

12 21BTÐC0293 Hà Quốc Thắng 27/12/2006 7.3 1.1 0.0 2.7 Yếu

13 21BTÐC0294 Ngô Trung Thành 22/02/2006 7.3 6.8 7.4 7.2 Khá

14 21BTÐC0296 Võ Thành Tín 01/05/2003 7.6 0.0 0.0 2.5 Yếu

15 21BTÐC0299 Lương Khiết Tường 23/08/2006 7.3 6.4 7.1 7.0 Khá
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